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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cổ sinh Địa sử + TT (Paleontology- Geological History + Experiment)
Mã học số phần: 7040101
Số tín chỉ học phần: 03 (2-2-5), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 30
	Bài tập: 0
	Thực hành : 15

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 75



2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Địa chất
2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1. TS. Ngô Thị Kim Chi	0401-02
2. TS. Vũ Anh Thư	0401-11
3. Ths. Nguyễn Minh Quyền	0401-19
2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương (7040107), Thạch học (7040305).
3.2. Môn học học trước: Thực tập địa chất đại cương (7040128); Địa mạo và Trầm tích Đệ tứ (7040116).
4. Mục tiêu của học phần
4.1 Về kiến thức
4.1.1. Phần Cổ sinh: Sinh viên nắm được những nội dung các phương pháp nghiên cứu về Cổ sinh- Địa sử, các nguyên tắc, phân loại, mô tả trong Cổ sinh, lịch sử phát sinh , phát triển, giải phẫu các ngành sinh vật và ý nghĩa nghiên cứu của chúng trong địa chất.
4.1.2. Phần Địa sử: Sinh viên nắm được các nguyên tắc, thuật ngữ và qui phạm địa tầng (quốc tế, địa phương, tạm thời), các phương pháp nghiên cứu lịch sử địa chất, cơ sở nghiên cứu tướng đá cổ địa lý, lịch sử tiến hóa của trái đất, từ đó có kiến thức tổng hợp nghiên cứu, phân chia, liên kết địa tầng, khôi phục điều kiện thành tạo, môi trường  cổ sinh thái, cổ địa lý và cổ môi trường của trái đất trong các giai đoạn lịch sử phát triển địa chất. 

4.2 Về kỹ năng: Học viên có khả năng vận dụng được kiến thức lý thuyết và thực hành vào trong thực tế để giải quyết các công việc cụ thể trong các đề tài, dự án điều tra nghiên cứu địa chất.
4.3 Về thái độ: Học viên được đào tạo phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có thái độ cầu thị và phẩm chất đạo đức của một nhà khoa học nói chung.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu các khái niệm chung, đối tượng, nhiệm vụ của môn học; các dạng tài liệu và quá trình hóa đá; môi trường sinh sống  và các nhóm sinh vật đặc trưng các qui tắc, danh pháp trong cổ sinh vật học; sinh vật nhân nguyên sinh; sinh vật nhân chính thức; các quá trình trầm tích; sự thành tạo trầm tích ở biển và lục địa; các khái niệm và phương pháp của địa tầng học; đơn vị thời gian và đơn vị địa tầng; tuổi và phương pháp xác định; chuyển động kiến tạo, các giai đoạn phát triển của trái đất qua các giai đoạn. 
6. Cấu trúc nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Bài mở đầu
	1
	4.1

	1
	Định nghĩa môn học
	
	

	2
	Phương pháp nghiên cứu Cổ sinh Địa sử
	
	

	3
	Vai trò của Cổ sinh Địa sử trong nghiên cứu địa chất
	
	

	PHẦN I. Cổ sinh (14 tiết)

	Chương 1
	Hoá đá và sự hình thành hoá đá
	2
	4.1.1

	1.1
	Hoá đá và các dạng hoá đá
	
	

	1.2
	Quá trình thành tạo hoá đá
	
	

	Chương 2
	Các môi trường sinh sống và các nhóm sinh vật đặc trưng
	2
	4.1.1

	2.1
	Môi trường sinh sống
	
	

	2.2
	Một số thuật ngữ trong Cổ sinh vật học
	
	

	Chương 3
	Phân loại trong Cổ sinh vật học
	2
	4.1.1

	3.1
	Khái niệm và mục đích của phân loại học
	
	

	3.2
	Các kiểu phân loại
	
	

	3.3
	Các đơn vị phân loại: giới thiệu hệ thống các đơn vị phân loại
	
	

	Chương 4
	Danh pháp
	2
	4.1.1

	4.1
	Khái niệm và ý nghĩa
	
	

	4.2
	Các nguyên tắc chung
	
	

	4.3
	Một số ví dụ cụ thể
	
	

	Chương 5
	Sinh vật nhân nguyên sinh- Procaryota
	1
	4.1.1

	5.1
	Giới vi khuẩn (Bacteria)
	
	

	5.2
	Giới Sinh thể lam (Cyanobionta)
	
	

	Chương 6
	Sinh vật nhân chính thức (Eucaryota)
	5
	4.1.1

	6.1
	Giới thực vật
	
	

	6.2
	Giới Nấm (Fungi)
	
	

	6.3
	Giới động vật (Zoa hay Animada)
	
	

	PHẦN II. Địa sử (15 tiết)

	Chương 1
	Khái niệm cơ bản về quá trình trầm tích
	1
	4.1.2

	1.1
	Khái niệm về tướng đá
	
	

	1.2
	Cơ sở phân tích tướng đá và cổ địa lý
	
	

	Chương 2
	Sự thành tạo trầm tích ở biển và lục địa
	2
	4.1.2

	2.1
	Sự thành tạo trầm tích ở biển hiện đại
	
	

	2.2
	Sự phân bố trầm tích thềm lục địa	
	
	

	Chương 3
	Khái niệm cơ bản và các phương pháp của địa tầng học
	2
	4.1.2

	3.1
	 Khái niệm
	
	

	3.2
	Các phương pháp của địa tầng học
	
	

	Chương 4
	Đơn vị thời gian và các đơn vị địa tầng
	2
	4.1.2

	4.1
	Các đơn vị thời gian
	
	

	4.2
	Các đơn vị địa tầng
	
	

	Chương 5
	Tuổi và các phương pháp  xác định
	2
	4.1.2

	5.1
	Các khái niệm về tuổi
	
	

	5.2
	Các phương pháp xác định tuổi
	
	

	Chương 6
	Chuyển động kiến tạo
	1
	4.1.2

	6.1
	Khái niệm
	
	

	6.2
	Các dạng chuyển động cơ bản của vỏ Trái đất
	
	

	Chương 7
	Lịch sử trái đất trong tiền Cambri
	1
	4.1.2

	7.1
	Đặc điểm và nguyên tắc phân chia
	
	

	7.2
	Đặc điểm của Tiền Cambri
	
	

	Chương 8
	Lịch sử Trái đất trong Paleozoi
	1
	4.1.2

	8.1
	Cơ sở phân chia địa tầng
	
	

	8.2
	Đặc điểm phát triển sinh giới
	
	

	8.3
	Hình thái bề mặt trái đất ở PZ
	
	

	Chương 9
	 Lịch sử trái đất trong Mesozoi
	1
	

	9.1
	Cơ sở phân chia địa tầng
	
	

	9.2
	Đặc điểm phát triển sinh giới
	
	

	9.3
	Hình thái bề mặt Trái đất	
	
	

	Chương 10
	Lịch sử trái đất trong Kainozoi
	2
	4.1.2

	10.1
	Cơ sở phân chia địa tầng
	
	

	10.2
	Đặc điểm phát triển sinh giới
	
	

	10.3
	 Hình thái bề mặt trái đất
	
	


  Thực hành
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Giới thực vật
	5
	4.1 và 4.2

	Bài 2
	Giới Nấm(Fungi)
	2
	4.1 và 4.2

	Bài 3
	Giới động vật(Zoa hay Animada)
	8
	4.1 và 4.2


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết tại lớp, có thể kèm theo trình chiếu tại lớp.
- Cho sinh viên tự xem File tài liệu minh họa ở nhà – Tài liệu trình chiếu minh họa gửi cho sinh viên qua Internet
- Sinh viên tự chuẩn bị một số nội dung và trình bày trên lớp. (đối với lớp trên 15 sinh viên sẽ chia các nhóm, các lớp ít hơn 15 sinh viên, cá nhân tự chuẩn bị và trình bày) 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có bài trình bày đầy đủ theo qui định.
- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ với thời gian 30 -45 phút.
- Tham dự thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	Điểm C  10%

	2
	Điểm bài tập và tiểu luận
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
Nếu không nộp bài tập nào sẽ nhận điểm 0 bài tập đó.
	Điểm trung bình của tất cả bài tập và tiểu luận là điểm B 
30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Hoàn thành các bài tập cuối mỗi buổi thực hành tại lớp và tiếp tục hoàn thiện ở nhà.
- Yêu cầu tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm  ( 30 - 45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm ( thời gian từ 60 -75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Nếu nghỉ >20% tổng số tiết sẽ không được dự thi kết thúc học phần.
	
Điểm thi cuối kỳ tính
60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình chính 
[1]. Đỗ Thị Bích Thược, Bài giảng Cổ sinh vật học, ĐH Mỏ Địa chất, 2007. 
Tài liệu tham khảo chính
[2]. Trương Cam Bảo, Giáo trình Cổ sinh vật học, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1978
[3]. Tống Duy Thanh, Lịch sử phát triển của trái đất (Địa sử), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
[4]. Tạ Hòa Phương, Giáo trình Cổ sinh vật học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
11. Hướng dẫn tự học học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
	2
	
	
	Nghiên cứu bài mở đầu trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 3, 4].
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về môn học, nhiệm vụ và vai trò của môn học. 

	
	Phần 1. Cổ sinh

	1
	Chương 1. Hoá đá và sự hình thành hoá đá
1.1.  Hoá đá và các dạng hoá đá
1.2. Quá trình thành tạo hoá đá
	4
	
	
	Nghiên cứu phần hóa đá và sự hình thành hóa đá trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về hóa đá, quá trình tạo hóa đá.

	2
	Chương 2. Các môi trường sinh sống và các nhóm sinh vật đặc trưng
2.1. Môi trường sinh sống
2.2. Một số thuật ngữ trong Cổ sinh vật học
	4
	
	
	Nghiên cứu phần các môi trường sinh sống và các nhóm sinh vật đặc trưng trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về môi trường sinh sống và một số thuật ngữ trong Cổ sinh vật học.

	2
	Chương 3. Phân loại trong Cổ sinh vật học
3.1. Khái niệm và mục đích của phân loại học
3.2. Các kiểu phân loại
3.3. Các đơn vị phân loại: giới thiệu hệ thống các đơn vị phân loại
	4
	
	
	Nghiên cứu chương 3 [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về phân loại và các cách phân loại.

	3
	Chương 4. Danh pháp
4.1. Khái niệm và ý nghĩa
4.2. Các nguyên tắc chung
4.3. Một số ví dụ cụ thể
	4
	
	
	Nghiên cứu phần danh pháp trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về danh pháp và các nguyên tắc chung trong danh pháp.

	4
	Chương 5. Sinh vật nhân nguyên sinh- Procaryota
5.1. Giới vi khuẩn (Bacteria)
5.2. Giới Sinh thể lam (Cyanobionta)
	2
	
	
	Nghiên cứu phần sinh vật nhân nguyên sinh trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được giới vi khuẩn và giới sinh thể lam về đặc điểm chung, môi trường sống và ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu trong địa chất.

	5,6
	Chương 6. Sinh vật nhân chính thức (Eucaryota)
2.1. 6.1. Giới thực vật
2.2. 6.2. Giới Nấm (Fungi)
2.3. 6.3. Giới động vật (Zoa hay Animada)
	10
	
	15

	Nghiên cứu phần sinh vật nhân chính thức trong [1]; Tham khảo đề mục tương ứng trong [2, 4].
Yêu cầu: Nắm được giới thực vật, giới nấm và giói động vật về đặc điểm chung, môi trường sống và ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu trong địa chất.

	
	Phần 2. Địa sử

	7
	Chương 1. Khái niệm cơ bản về quá trình trầm tích
1.1.  Khái niệm về tướng đá
1.2.  Cơ sở phân tích tướng đá và cổ địa lý
	2
	
	
	Nghiên cứu phần khái niệm cơ bản về quá trình trầm tích trong [3]
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về tướng đá, cơ sở phân tích tướng đá.

	8
	Chương 2. Sự thành tạo trầm tích ở biển và lục địa
2.1. Sự thành tạo trầm tích ở biển hiện đại
2.2. Sự phân bố trầm tích thềm lục địa	
	4
	
	
	Nghiên cứu sự thành tạo trầm tích ở biển và lục địa trong [3]
Yêu cầu: Nắm được khái niệm liên quan đến trầm tích, về sự thành tạo, sự phân bố.

	9
	Chương 3. Khái niệm cơ bản và các phương pháp của địa tầng học
3.1. Khái niệm
3.2. Các phương pháp của địa tầng học
	4
	
	
	Nghiên cứu phần các khái niệm cơ bản và các phương pháp của địa tầng học trong [3]
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về địa tầng và các phương pháp trong địa tầng học.

	10
	Chương 4. Đơn vị thời gian và các đơn vị địa tầng
4.1. Các đơn vị thời gian
4.2. Các đơn vị địa tầng
	4
	
	
	Nghiên cứu phần đơn vị thời gian và các đơn vị địa tầng trong [3]
Yêu cầu: Nắm được các đơn vị thời gian và các đơn vị địa tầng.
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	Chương 5. Tuổi và các phương pháp  xác định
5.1. Các khái niệm về tuổi
5.2. Các phương pháp xác định tuổi
	4
	
	
	Nghiên cứu phần tuổi và các phương pháp xác định trong [3]
Yêu cầu: Nắm đượckhái niệm về tuổi và các phương pháp định tuổi.
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	Chương 6. Chuyển động kiến tạo
6.1. Khái niệm
6.2. Các dạng chuyển động cơ bản của vỏ Trái đất
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	Nghiên cứu phần chuyển động kiến tạo trong [3]
Yêu cầu: Nắm được khái niệm về chuyển động kiến tạo và các dạng chuyển động.
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	Chương 7. Lịch sử trái đất trong tiền Cambri
7.1. Đặc điểm và nguyên tắc phân chia
7.2.  Đặc điểm của Tiền Cambri
	2
	
	
	Nghiên cứu lịch sử Trái đất trong tiền Cambri trong [3]
Yêu cầu: Nắm được cách phân chia và đặc điểm của giai đọan này.
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	Chương 8. Lịch sử Trái đất trong Paleozoi
8.1. Cơ sở phân chia địa tầng
8.2. Đặc điểm phát triển sinh giới
8.3. Hình thái bề mặt trái đất ở PZ
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	Nghiên cứu lịch sử Trái đất trong Paleozoi trong [3]
Yêu cầu: Nắm được cách phân chia và đặc điểm của giai đọan này.
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	Chương 9. Lịch sử trái đất trong Mesozoi
9.1. Cơ sở phân chia địa tầng
9.2. Đặc điểm phát triển sinh giới
9.3. Hình thái bề mặt Trái đất
	2
	
	
	Nghiên cứu lịch sử Trái đất trongMesozoi trong [3]
Yêu cầu: Nắm được cách phân chia và đặc điểm của giai đọan này.
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	Chương 10. Lịch sử trái đất trong Kainozoi
10.1. Cơ sở phân chia địa tầng
10.2. Đặc điểm phát triển sinh giới
10.3. Hình thái bề mặt Trái đất
	4
	
	
	Nghiên cứu lịch sử Trái đất trong Kainozoi trong [3]
Yêu cầu: Nắm được cách phân chia và đặc điểm của giai đọan này.
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